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TÒA ÁN NHÂN DÂN C P CAO T I THÀNH PH  H  CHÍ MINHẤ Ạ Ố Ồ

- Thành ph n H i đ ng xét x  phúc th m g m cóầ ộ ồ ử ẩ ồ :

Th m phán - Ch  t a phiên tòa:ẩ ủ ọ  ông Phan Thanh Tùng

Các Th m phánẩ :                          ông Tr n Văn M iầ ườ

                                                    bà Nguy n Th  Th y Vũễ ị ụ

- Th  ký phiên tòaư : ông Thân Văn Nh ng, Th  ký Tòa án nhân dân c pườ ư ấ
cao t i Thành ph  H  Chí Minh.ạ ố ồ

-  Đ i di n Vi n Ki m sát nhân dân c p  ạ ệ ệ ể ấ cao t i Thành ph  H  Chíạ ố ồ
Minh tham gia phiên tòa: ông Đ ng Qu c Vi t,  Ki m sát viên.ặ ố ệ ể

Ngày 12 tháng 05 năm 2021 t i tr  s  Tòa án nhân dân c p cao t i Thànhạ ụ ở ấ ạ
ph  H  Chí Minh xét x  phúc th m v  án hình s  th  lý s  ố ồ ử ẩ ụ ự ụ ố 698/2020/TLPT-
HS ngày 10 tháng 11 năm 2020 đ i v i b  cáo Nguy n Thanh H và b  cáoố ớ ị ễ ị
Nguy n Văn N;ễ

Do có kháng cáo c a hai b  cáo và kháng ngh  c a Vi n ki m sát nhânủ ị ị ủ ệ ể
dân c p cao t i Thành ph  H  Chí Minh đ i v i b n án Hình s  s  th m sấ ạ ố ồ ố ớ ả ự ơ ẩ ố
27/2020/HS-ST ngày 08/10/2020 c a Tòa án nhân dân t nh Đ ng Tháp.ủ ỉ ồ

-B  cáo có kháng cáo:ị

1. H  và tên: Nguy n Thanh H, sinh năm 1978; gi i tính: n ; n i c  trú:ọ ễ ớ ữ ơ ư
325,  t  14,  p  Thanh Ti n,  xã  Nh  M,  huy n CL,  t nh Đ ng Tháp;  nghổ ấ ế ị ệ ỉ ồ ề
nghi p: làm ru ng; trình đ  h c v n: 7/12; dân t c: Kinh; qu c t ch: Vi tệ ộ ộ ọ ấ ộ ố ị ệ
Nam; tôn giáo: không; con c a ông Nguy n Văn Hy và bà Thái Th  Ba; cóủ ễ ị
ch ng là Nguy n Văn N (cùng là b  cáo trong v  án này); có 02 ng i con (l nồ ễ ị ụ ườ ớ
nh t sinh năm 1999, nh  nh t sinh năm 2002);ấ ỏ ấ

Ti n án, ti n s : không; ề ề ự

B  t m giam t  ngày 04/07/2017. Hi n nay, b  cáo đang b  t m giam t iị ạ ừ ệ ị ị ạ ạ
Tr i t m giam Công an t nh Đ ng Tháp (có m t).ạ ạ ỉ ồ ặ

-B  cáo có kháng cáo và b  kháng ngh :ị ị ị
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2. H  và tên: Nguy n Văn N, sinh năm 1979 (tên g i khác: Út Hoài); gi iọ ễ ọ ớ
tính: nam; n i c  trú: s  325, t  14, p Thanh Ti n, xã Nh  M, huy n CL, t nhơ ư ố ổ ấ ế ị ệ ỉ
Đ ng Tháp; ngh  nghi p: tài x ; trình đ  h c v n: 09/12; dân t c: Kinh; qu cồ ề ệ ế ộ ọ ấ ộ ố
t ch: Vi t Nam; tôn giáo: không; con c a ông Nguy n Văn D y, sinh năm:ị ệ ủ ễ ậ
1931 (ch t) và con bà Tr n Th  H n, sinh năm 1937; có v  là: Nguy n Thanhế ầ ị ấ ợ ễ
H (cùng là b  cáo trong v  án này); có 02 ng i con (l n nh t sinh năm 1999,ị ụ ườ ớ ấ
nh  nh t sinh năm 2002);ỏ ấ

Ti n án, ti n s : không; t m gi : không; t m giam: không. ề ề ự ạ ữ ạ

Hi n nay, b  cáo đang t i ngo i và trú t i: s  325, t  14, p Thanh Ti n,ệ ị ạ ạ ạ ố ổ ấ ế
xã Nh  M, huy n CL, t nh Đ ng Tháp (có m t).ị ệ ỉ ồ ặ

-Ng i bào ch a cho b  cáo Nguy n Thanh H và b  cáo Nguy n Văn N: ườ ữ ị ễ ị ễ

Lu t s  Đoàn Tr ng N, Đoàn Lu t s  Thành ph  H  Chí Minh (có m t).ậ ư ọ ậ ư ố ồ ặ

-Ng i b  h i: ườ ị ạ

1. Ông Lê Thanh P, sinh năm 1973 (có m t);ặ

Đ a ch : p 4, xã Ph ng Tr, huy n CL, t nh Đ ng Tháp.ị ỉ ấ ươ ệ ỉ ồ

2. Ông Nguy n Thành T, sinh năm 1964 (có m t);ễ ặ

Đ a ch : p Bình Chánh, xã Bình T, huy n TB, t nh Đ ng Tháp.ị ỉ ấ ệ ỉ ồ

3. Bà Thái H ng T, sinh năm 1957 (có m t);ồ ặ

Đ a ch : 247 Hùng V ng, ph ng 2, thành ph  CL, t nh Đ ng Tháp.ị ỉ ươ ườ ố ỉ ồ

Ch   hi n nay: 769/18 Ph m Th  Hi n, ph ng 4, qu n 8, Thành phỗ ở ệ ạ ế ể ườ ậ ố
H  Chí Minh.ồ

4. Ông Hoàng Ng c T, sinh năm 1958 (có m t);ọ ặ

Đ a ch : 78 Lê Quý Đôn, ph ng 1, thành ph  CL, t nh Đ ng Tháp.ị ỉ ườ ố ỉ ồ

-  Ng i có quy n l i và nghĩa v  liên quan:ườ ề ợ ụ

1. Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn Vi t Nam; ệ ể ệ

Đ i di n theo pháp lu t: ông Tr nh Ng c Kh, Ch  t ch H i đ ng thànhạ ệ ậ ị ọ ủ ị ộ ồ
viên;

Đ a ch : 18 Tr n H u D c, khu Đô Th  M  Đình, Qu n T  Liêm, thànhị ỉ ầ ữ ự ị ỹ ậ ừ
ph  Hà N i.ố ộ

Ng i đ i di n theo y quy n c a Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri nườ ạ ệ ủ ề ủ ệ ể
Nông thôn Vi t Nam (văn b n y quy n ghi ngày 11/05/2021): ệ ả ủ ề

Ông Mai T, sinh năm 1976 (có m t);ặ

2. Ngân hàng Th ng M i C  Ph n Ph ng Đông (v ng m t);ươ ạ ổ ầ ươ ắ ặ
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Đ a ch : 158 - 160 Nguy n Hu , phu ng 2, thành ph  CL, t nh Đ ngị ỉ ễ ệ ờ ố ỉ ồ
Tháp.

3. Bà Nguy n Th  P, sinh năm 1950 (v ng m t);ễ ị ắ ặ

Đ a ch : p Thanh Ti n, xã Nh  M, huy n CL, t nh Đ ng Tháp.ị ỉ ấ ế ị ệ ỉ ồ

4. Bà Nguy n Th  Thanh T, sinh năm 1965 (v ng m t);ễ ị ắ ặ

Đ a ch : 09 Ngô Sĩ Liên, ph ng 2, thành ph  CL, t nh Đ ng Tháp.ị ỉ ườ ố ỉ ồ

N I DUNG V  ÁN:Ộ Ụ

Theo các tài li u có trong h  s  v  án và di n bi n t i  phiên tòa sệ ồ ơ ụ ễ ế ạ ơ
th m, n i dung v  án đ c tóm t t nh  sau: ẩ ộ ụ ượ ắ ư

Nguy n Thanh H và ch ng tên là Nguy n Văn N sinh s ng t i p Thanhễ ồ ễ ố ạ ấ
Ti n, xã Nh  M, huy n CL, t nh Đ ng Tháp, thu nh p t  ngh  làm ru ngế ị ệ ỉ ồ ậ ừ ề ộ
(di n tích đ t là 41.831 mệ ấ 2). 

Vì mu n làm giàu nhanh, v -ch ng Nguy n Thanh H chuy n sang vi cố ợ ồ ễ ể ệ
làm nh  sau: vay ti n c a nhi u ng i đ  cho ng i khác vay l i nh m đáoư ề ủ ề ườ ể ườ ạ ằ
n  ngân hàng, h ng ph n ti n chênh l ch. Tuy nhiên, khi đáo n  xong, thì Hợ ưở ầ ề ệ ợ
không tr  l i ti n cho ng i đã cho vay, mà ti p t c vay thêm c a nhi uả ạ ề ườ ế ụ ủ ề
ng i, r i đóng ti n lãi. Quá trình đó kéo dài t  năm 2010 cho đ n năm 2014ườ ồ ề ừ ế
thì H m t kh  năng tr  v n và lãi. Sau đó, H và N đã bán cho ông Nguy n Vănấ ả ả ố ễ
Lãnh 10.000 m2 và c m c  cho Tr ng Th  L u, Nguy n Minh S n 12 côngầ ố ươ ị ầ ễ ơ
đ t, nh ng sau đó, thuê l i s  đ t đã c , đ  canh tác. ấ ư ạ ố ấ ố ể

Vào ngày 18/03/2016, H th  ch p gi y ch ng nh n quy n s  d ng đ tế ấ ấ ứ ậ ề ử ụ ấ
(gi y CNQSDĐ) v i di n tích 33.753 mấ ớ ệ 2 do N đ ng tên (g m c  ph n đ t đãứ ồ ả ầ ấ
bán ông Lãnh và ph n đ t đã c m c ) cho ngân hàng Nông nghi p & Phátầ ấ ầ ố ệ
tri n nông thôn Vi t Nam-chi nhánh huy n CL (g i t t là ngân hàng Nôngể ệ ệ ọ ắ
nghi p-chi nhánh huy n CL) đ  vay s  ti n 1.400.000.000 đ ng. Sau đó, Hệ ệ ể ố ề ồ
mua căn nhà g n li n v i đ t  đ ng Lê Du n, ph ng M  Phú, thành phắ ề ớ ấ ở ườ ẩ ườ ỹ ố
CL, r i th  ch p l i cho anh Lê Thanh Tùng đ  vay s  ti n 2.000.000.000ồ ế ấ ạ ể ố ề
đ ng. Do không có ti n tr , nên H đã làm th  t c chuy n nh ng căn nhà nàyồ ề ả ủ ụ ể ượ
cho anh Tùng đ  tr  n , vào đ u năm 2017.  ể ừ ợ ầ

Vào ngày 27/05/2016, H và N giao cho Lê Th  Ngoan 02 gi y CNQSDĐị ấ
di n tích 8.078 mệ 2 do N đ ng tên đ  vay s  ti n 400.000.000 đ ng, có đăng kýứ ể ố ề ồ
giao d ch b o đ m đúng quy đ nh c a pháp lu t. Ngoài ra, H còn m n c a bàị ả ả ị ủ ậ ượ ủ
Tr ng Th  L u 15 ch  vàng 24k và vay c a bà Nguy n Th  M  N ngươ ị ầ ỉ ủ ễ ị ỹ ươ
600.000.000 đ ng.ồ

Nh  v y, tính đ n tháng 05/2016, H đã n  c a 04 ng i và 02 ngân hàngư ậ ế ợ ủ ườ
(ngân hàng Ph ng Đông và ngân hàng Nông nghi p-chi nhánh huy n CL) v iươ ệ ệ ớ
s  ti n là 2.977.000.000 đ ng và 145 ch  vàng 24k, không có kh  năng thanhố ề ồ ỉ ả
toán (vì tài s n đã bán, c m c , th  ch p cho các cá nhân và ngân hàng). ả ầ ố ế ấ
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Đ  có ti n tr  lãi, tr  n  xoay vòng và đ  che gi u vi c m t kh  năng tàiể ề ả ả ợ ể ấ ệ ấ ả
chính c a mình, H đã nói d i v i ng i b  h i là đang c n ti n đáo n  ngânủ ố ớ ườ ị ạ ầ ề ợ
hàng cho ng i khác, r i t  ý l y 12 gi y CNQSDĐ (c a nh ng ng i khácườ ồ ự ấ ấ ủ ữ ườ
mà không đ c s  đ ng ý c a h ), nói d i v i nh ng ng i b  h i r ng cácượ ự ồ ủ ọ ố ớ ữ ườ ị ạ ằ
gi y CNQSDĐ này là c a ng i khác c m c , đ  th  ch p, vay ti n c aấ ủ ườ ầ ố ể ế ấ ề ủ
ng i b  h i. Sau khi nh n ti n, H không đáo h n n  cho ai mà ti p t c đóngườ ị ạ ậ ề ạ ợ ế ụ
lãi, tr  n  xoay vòng cho các ch  n  khác, chi m đo t ti n đ  tiêu xài cáả ợ ủ ợ ế ạ ề ể
nhân, r i ti p t c h i vay l i, liên t c vay m n nh  v y; cho đ n h t nămồ ế ụ ỏ ạ ụ ượ ư ậ ế ế
2016, H n  r t nhi u ng i v i s  ti n t ng c ng là 28.090.845.000 đ ng vàợ ấ ề ườ ớ ố ề ổ ộ ồ
145 ch  vàng 24k mà không còn kh  năng tr  n . Vài v y, nh ng ng i b  h iỉ ả ả ợ ậ ữ ườ ị ạ
đã đ ng lo t t  cáo hành vi l a đ o c a Nguy n Thanh H. ồ ạ ố ừ ả ủ ễ

Tuy nhiên, trong quá trình đi u tra, ch  có căn c  ch ng minh r ng H đãề ỉ ứ ứ ằ
dùng  th  đo n  gian  d i  chi m đo t  c a  04  ng i  b  h i  v i  s  ti n  làủ ạ ố ế ạ ủ ườ ị ạ ớ ố ề
6.224.000.000 đ ng (ph n ti n còn l i là 21.866.845.000 đ ng đ c xác đ nhồ ầ ề ạ ồ ượ ị
là giao d ch dân s  b i vì H vay trong th i gian dài, có tr  ti n lãi và c  quanị ự ở ờ ả ề ơ
đi u tra không ch ng minh đ c y u t  chi m đo t).  ề ứ ượ ế ố ế ạ

Di n bi n hành vi chi m đo t tài s n c a H đ i v i t ng ng i b  h iễ ế ế ạ ả ủ ố ớ ừ ườ ị ạ
nh  sau:ư

-Đ i v i ông Lê Thanh P:ố ớ

Thông qua s  quen bi t, H đã nhi u l n vay c a ông Lê Thanh P (sinhự ế ề ầ ủ
năm 1973, HKTT: p 4, xã Ph ng Tr, huy n CL, t nh Đ ng Tháp) và tr  lãi,ấ ươ ệ ỉ ồ ả
v n đ y đ . Nh ng t  ngày 11/06/2016 đ n ngày 09/09/2016, H vay c a ôngố ầ ủ ư ừ ế ủ
Ph ng 03 l n, s  ti n là 990.000.000 đ ng ch a tr  n . Do s  ông Ph ngươ ầ ố ề ồ ư ả ợ ợ ươ
s  không cho vay thêm, nên vào ngày 07/10/2016, H nói d i v i ông Ph ngẽ ố ớ ươ
r ng đang c n ti n đáo n  h n ngân hàng cho ng i khác, r i l y 04 gi yằ ầ ề ợ ạ ườ ồ ấ ấ
CNQSDĐ c a ông Nguy n Văn Lãnh đã th  ch p, nói d i v i ông Ph ng làủ ễ ế ấ ố ớ ươ
c a ng i khác c m cho H, đ  vay s  ti n 1.100.000.000 đ ng; ông Ph ngủ ườ ầ ể ố ề ồ ươ
t ng là th t, đ ng ý cho vay. Sau khi nh n đ c ti n, H không đáo n  ngânưở ậ ồ ậ ượ ề ợ
hàng, mà dùng s  ti n l y đ c t  ông Ph ng đ  tr  lãi và tr  n  cho ng iố ề ấ ượ ừ ươ ể ả ả ợ ườ
khác; s  ti n đã đóng lãi cho ông Ph ng đ c 33.000.000 đ ng. Vì v y, trênố ề ươ ượ ồ ậ
th c t , H ch  còn chi m đo t c a ông Ph ng s  ti n 1.067.000.000 đ ng. ự ế ỉ ế ạ ủ ươ ố ề ồ

Vào ngày 10/11/2016, H ti p t c nói d i v i ông Ph ng r ng đang c nế ụ ố ớ ươ ằ ầ
ti n đáo h n ngân hàng cho ng i khác, r i l y 04 gi y ch ng nh n quy n sề ạ ườ ồ ấ ấ ứ ậ ề ử
d ng đ t (02 gi y mang tên bà Nguy n Th  M  N ng và 02 gi y mang tênụ ấ ấ ễ ị ỹ ươ ấ
bà Nguy n Th  P), nói d i r ng bà N ng, bà Ph n c m cho H, đ  th  ch pễ ị ố ằ ươ ấ ầ ể ế ấ
l i cho ông Ph ng, vay s  ti n 1.000.000.000 đ ng; ông Ph ng t ng th tạ ươ ố ề ồ ươ ưở ậ
nên đ ng ý cho vay. Sau khi nh n đ c ti n, H không đáo n  ngân hàng màồ ậ ượ ề ợ
dùng đ  đóng lãi, tr  n  cho các kho n vay khác. ể ả ợ ả
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Vào ngày 17/12/2016 H ti p t c nói d i v i Ph ng nh  trên, r i l y 02ế ụ ố ớ ươ ư ồ ấ
gi y ch ng nh n quy n s  d ng đ t c a ông H  Thành Nh n, th  ch p choấ ứ ậ ề ử ụ ấ ủ ồ ơ ế ấ
ông Ph ng đ  vay s  ti n 600.000.000 đ ng; ông Ph ng t ng th t nênươ ể ố ề ồ ươ ưở ậ
đ ng ý cho vay. Sau khi nh n ti n, H s  d ng đóng lãi, tr  n  cho nh ngồ ậ ề ử ụ ả ợ ữ
ng i khác.ườ

T ng t  nh  v y, vào ngày 21/12/2016, H nói d i v i ông Ph ng r ngươ ự ư ậ ố ớ ươ ằ
đang c n ti n đáo h n ngân hàng cho ng i khác, r i l y 01 gi y ch ng nh nầ ề ạ ườ ồ ấ ấ ứ ậ
quy n s  d ng đ t  c a  ông Nguy n Thành Khá (do con c a  ông Khá làề ử ụ ấ ủ ễ ủ
Nguy n Minh D ng đ ng tên) nói d i là c a ông Khá c m (nh ng trongễ ươ ứ ố ủ ầ ư
th c t , ông Khá không hay bi t), th  ch p cho ông Ph ng đ  vay s  ti nự ế ế ế ấ ươ ể ố ề
350.000.000 đ ng. Vì t ng là th t, ông Ph ng t ng đ ng ý cho vay. Sauồ ưở ậ ươ ưở ồ
khi nh n đ c ti n, H dùng đ  đóng lãi, tr  n  cho ng i khác, r i d n đ nậ ượ ề ể ả ợ ườ ồ ẫ ế
s  vi c m t kh  năng tr  n  cho ông Ph ng.ự ệ ấ ả ả ợ ươ

Tóm l i, Nguy n Thanh H đã 04 l n, dùng th  đo n gian d i, đ  chi mạ ễ ầ ủ ạ ố ể ế
đo t c a ông Lê Thanh P s  ti n là 3.017.000.000 đ ng (3.050.000.000 đ ngạ ủ ố ề ồ ồ
ti n v n g c – 33.000.000 đ ng ti n lãi = 3.017.000.000 đ ng).ề ố ố ồ ề ồ

Ngoài ra, Nguy n Thanh H còn vay c a ông Lê Thanh P 04 l n, trong đóễ ủ ầ
có 03 l n vi t gi y biên nh n và 01 l n không vi t gi y biên nh n, t ng sầ ế ấ ậ ầ ế ấ ậ ổ ố
ti n 1.110.000.000 đ ng; đây là kho n ti n vay di n ra trong kho ng th i gianề ồ ả ề ễ ả ờ
dài, có tr  lãi nhi u l n, có gi y biên nh n không th i h n, không ghi m cả ề ầ ấ ậ ờ ạ ụ
đích vay, nên xác đ nh là giao d ch dân s  và không đ t ra gi i quy t trong vị ị ự ặ ả ế ụ
án này.

-Đ i v i ông Nguy n Thành T:ố ớ ễ

Cũng thông qua s  quen bi t, H đã 04 l n h i vay và nh n ti n c a ôngự ế ầ ỏ ậ ề ủ
Nguy n Thành T (sinh năm 1964, ng  s  43, p Bình Chánh, xã Bình T, huy nễ ụ ố ấ ệ
TB, t nh Đ ng Tháp). ỉ ồ

Trong s  04 l n vay ti n nói trên, có 03 l n H dùng th  đo n gian d i đố ầ ề ầ ủ ạ ố ể
chi m đo t c a ông Trí s  ti n 1.450.000.000 đ ng, c  th  nh  sau: vào ngàyế ạ ủ ố ề ồ ụ ể ư
12/09/2016 H nói d i v i ông Trí r ng đang c n ti n đáo h n ngân hàng choố ớ ằ ầ ề ạ
ng i khác, nên h i vay s  ti n 100.000.000 đ ng. Ông Trí t ng th t, đ ngườ ỏ ố ề ồ ưở ậ ồ
ý cho vay. Sau khi nh n đ c ti n, H dùng đ  đóng lãi cho các kho n vayậ ượ ề ể ả
khác. Ti p t c v i th  đo n này, vào ngày 20/10/2016, H nói d i v i ông Tríế ụ ớ ủ ạ ố ớ
đ  vay s  ti n 100.000.000 đ ng. Sau khi nh n đ c ti n, H dùng đ  đóng lãiể ố ề ồ ậ ượ ề ể
cho các kho n vay khác, d n đ n s  vi c không th  tr  l i ti n cho ông Trí.ả ẫ ế ự ệ ể ả ạ ề
Sau khi vay ti n c a ông Trí qua nh ng l n v a nêu nh ng ch a tr , ông Tríề ủ ữ ầ ừ ư ư ả
không đ ng ý cho H vay ti n N. M c dù v y, ngày 13/12/2016, H g i đi nồ ề ặ ậ ọ ệ
tho i, nói d i v i ông Trí r ng đang c n g p s  ti n 1.300.000.000 đ ng đạ ố ớ ằ ầ ấ ố ề ồ ể
đáo n  ngân hàng cho bà Thái H ng T (là khách hàng l n c a H), h a h nợ ồ ớ ủ ứ ẹ
trong 06 ngày sau s  tr  l i h t toàn b  s  ti n đã vay tr c đó. Ông Tríẽ ả ạ ế ộ ố ề ướ



6

t ng th t, đ ng ý cho vay. Sau khi nh n đ c ti n, H dùng đ  đóng lãi, trưở ậ ồ ậ ượ ề ể ả
n  cho  các  kho n  vay  khác,  trong  đó  đã  đóng  ti n  lãi  cho  ông  Trí  đ cợ ả ề ượ
50.000.000 đ ng, còn ti n v n c a t t c  nh ng l n đã vay, thì không tr  choồ ề ố ủ ấ ả ữ ầ ả
nh  cam k t.ư ế

Tóm l i, Nguy n Thanh H đã 03 l n dùng th  đo n gian d i đ  chi mạ ễ ầ ủ ạ ố ể ế
đo t c a ông Trí s  ti n là 1.450.000.000 đ ng (1.500.000.000 đ ng ti n v nạ ủ ố ề ồ ồ ề ố
g c – 50.000.000 đ ng ti n lãi = 1.450.000.000 đ ng).ố ồ ề ồ

Còn s  ti n 250.000.000 đ ng mà H vay c a ông Trí tr c, xác đ nh làố ề ồ ủ ướ ị
giao d ch dân s , không đ t ra gi i quy t trong v  án này.ị ự ặ ả ế ụ

-Đ i v i bà Thái H ng T;ố ớ ồ

L i d ng m i quan h  thân quen v i bà Thúy, vào ngày 24/12/2016, Hợ ụ ố ệ ớ
nói d i r ng đang c n ti n đ  làm đám c i cho cháu, r i l y 01 gi y ch ngố ằ ầ ề ể ướ ồ ấ ấ ứ
nh n quy n s  d ng đ t c a ông Nguy n Thành Khá (do con c a ông Khá tênậ ề ử ụ ấ ủ ễ ủ
là Nguy n Minh D ng đ ng tên) mà không đ c s  đ ng ý c a ông Khá vàễ ươ ứ ượ ự ồ ủ
ông D ng đ  th  ch p, vay bà Thúy s  ti n 200.000.000 đ ng, cam k t 07ươ ể ế ấ ố ề ồ ế
ngày sau s  tr ; bà Thúy t ng th t, đ ng ý cho vay. Sau khi nh n đ c ti n,ẽ ả ưở ậ ồ ậ ượ ề
H dùng đ  đóng lãi, tr  n  cho ng i khác, và d n đ n không còn kh  năngể ả ợ ườ ẫ ế ả
tr  n  cho bà Thúy.ả ợ

Ngoài ra, H còn n  bà Thúy s  ti n 4.559.000.000 đ ng theo các gi yợ ố ề ồ ấ
biên nh n ngày 25/09/2016 (s  ti n vay 220.000.000 đ ng), gi y biên nh nậ ố ề ồ ấ ậ
ngày 27/12/2016 (s  ti n 4.339.000.000 đ ng) nh ng ch a có căn c  ch ngố ề ồ ư ư ứ ứ
minh r ng H có hành vi l a đ o chi m đo t, nên xác đ nh r ng đây là giaoằ ừ ả ế ạ ị ằ
d ch dân s , không xem xét gi i quy t trong v  án này.ị ự ả ế ụ

-Đ i v i ông Hoàng Ng c T:ố ớ ọ

L i d ng s  quen bi t v i ông Trung (sinh năm 1958, ng  s  78, đ ngợ ụ ự ế ớ ụ ố ườ
Lê Quí Đôn, ph ng 1, thành ph  CL, t nh Đ ng Tháp), Nguy n Thanh H đãườ ố ỉ ồ ễ
05 l n dùng th  đo n gian d i, nói là vay đ  đáo n  ngân hàng nh ng th cầ ủ ạ ố ể ợ ư ự
ch t không đáo n , mà dùng đ  tr  lãi cho các kho n vay c a nh ng ng iấ ợ ể ả ả ủ ữ ườ
khác, c  th  nh  sau: ụ ể ư

-Vào ngày 17/08/2016 H nói d i là c n ti n đáo h n ngân hàng cho ng iố ầ ề ạ ườ
khác, h i vay ông Trung s  ti n 500.000.000 đ ng; ông Trung t ng th t,ỏ ố ề ồ ưở ậ
đ ng ý cho vay. Sau khi nh n đ c ti n, H dùng đ  đóng lãi cho các kho nồ ậ ượ ề ể ả
vay khác, trong đó đóng lãi cho ông Trung đ c 35.000.000 đ ng. Vì v y, trênượ ồ ậ
th c  t ,  H  ch  còn  chi m  đo t  c a  ông  Trung  là  (500.000.000  đ ng  –ự ế ỉ ế ạ ủ ồ
35.000.000 đ ng) = 465.000.000 đ ng.ồ ồ

Vào ngày 24/08/2016 H nói d i là đang c n ti n đáo h n ngân hàng choố ầ ề ạ
ng i khác, h i vay ông Trung s  ti n 400.000.000 đ ng; ông Trung t ngườ ỏ ố ề ồ ưở
th t, đ ng ý cho vay. Sau khi nh n đ c ti n, H dùng đ  đóng lãi cho cácậ ồ ậ ượ ề ể
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kho n vay khác, trong đó đóng lãi cho Trung đ c 24.000.000 đ ng. Vì v y,ả ượ ồ ậ
trên th c t , H ch  còn chi m đo t c a ông Trung s  ti n 376.000.000 đ ng. ự ế ỉ ế ạ ủ ố ề ồ

Ngày 22/09/2016 cũng v i th  đo n nói trên, H vay ông Trung s  ti nớ ủ ạ ố ề
400.000.000 đ ng. Sau khi nh n đ c ti n, H dùng đóng lãi cho các kho n vayồ ậ ượ ề ả
khác, trong đó đóng lãi cho ông Trung đ c 14.000.000 đ ng, chi m đo t c aượ ồ ế ạ ủ
Trung s  ti n 386.000.000 đ ng.ố ề ồ

 Ngày 14/10/2016, H g i đi n tho i, nói d i là đang c n ti n đáo n  ngânọ ệ ạ ố ầ ề ợ
hàng cho ng i khác, nên h i vay thêm s  ti n 100.000.000 đ ng; ông Trungườ ỏ ố ề ồ
t ng th t, đ ng ý cho vay. Sau khi nh n đ c ti n, H dùng đóng lãi cho cácưở ậ ồ ậ ượ ề
kho n vay khác.ả

Ngày 17/10/2016, Nguy n Thanh H nói d i nh  trên đ  ông Trung tinễ ố ư ể
t ng, cho vay s  ti n 300.000.000 đ ng. Sau khi nh n đ c ti n, H dùngưở ố ề ồ ậ ượ ề
đóng lãi cho các kho n vay khác, đ n kho ng tháng 12/2016 H tr  lãi cho ôngả ế ả ả
Trung đ c 70.000.000 đ ng. Vì v y, trên th c t , H ch  còn chi m đo t c aượ ồ ậ ự ế ỉ ế ạ ủ
c a ông Trung s  ti n 230.000.000 đ ng. ủ ố ề ồ

Tóm l i, Nguy n Thanh H đã 05 l n dùng th  đo n gian d i đ  chi mạ ễ ầ ủ ạ ố ể ế
đo t  c a  ông  Hoàng  Ng c  T  t ng  s  ti n  là  1.557.000.000  đ ngạ ủ ọ ổ ố ề ồ
(1.700.000.000 đ ng ti n v n g c – 143.000.000 đ ng ti n lãi).ồ ề ố ố ồ ề

Nh  v y, m c dù không còn kh  năng tr  n  cho các ch  n  nh ng Hư ậ ặ ả ả ợ ủ ợ ư
v n c  ý th c hi n hành vi gian d i, nói là là đang c n ti n đáo h n ngân hàngẫ ố ự ệ ố ầ ề ạ
cho ng i khác, t  ý l y 12 gi y ch ng nh n quy n s  d ng đ t c a nhi uườ ự ấ ấ ứ ậ ề ử ụ ấ ủ ề
ng i mà không đ c s  đ ng ý c a h , th  ch p và vay ti n c a ông Lêườ ượ ự ồ ủ ọ ế ấ ề ủ
Thanh P, ông Nguy n Thành T, bà Thái H ng T và ông Hoàng Ng c T r iễ ồ ọ ồ
chi m đo t s  ti n 6.224.000.000 đ ng.ế ạ ố ề ồ

Đ i v i Nguy n Văn N, là ch ng c a b  cáo Nguy n Thanh H: k t quố ớ ễ ồ ủ ị ễ ế ả
đi u tra đã xác đ nh r ng trong t ng s  13 l n H ch  đ ng vay và chi m đo tề ị ằ ổ ố ầ ủ ộ ế ạ
s  ti n 6.224.000.000 đ ng c a nh ng ng i b  h i, thì N và H 07 l n cùngố ề ồ ủ ữ ườ ị ạ ầ
ký gi y biên nh n vay ti n; 02 l n do m t mình N ký gi y biên nh n vay ti n.ấ ậ ề ầ ộ ấ ậ ề
Vào th i đi m ký các gi y biên nh n, b  cáo N bi t rõ r ng H vay ti n trongờ ể ấ ậ ị ế ằ ề
b i c nh m t kh  năng tr  n  và bi t rõ H vay ti n nh m vào vi c ph c vố ả ấ ả ả ợ ế ề ằ ệ ụ ụ
kinh doanh cho gia đình. Trong các l n vay ti n v a nêu ra, b  cáo N đã nhi uầ ề ừ ị ề
l n g i đi n tho i tr c ti p cho ng i b  h i đ  ph i h p cùng v i H, vayầ ọ ệ ạ ự ế ườ ị ạ ể ố ợ ớ
đ c ti n c a ng i h i r i dùng tr  n  xoay vòng cho các ch  n ; N đã 04ượ ề ủ ườ ạ ồ ả ợ ủ ợ
l n giúp s c cho H chi m đo t c a ông Lê Thanh P s  ti n 3.017.000.000ầ ứ ế ạ ủ ố ề
đ ng, chi m đo t c a ông Nguy n Thành T s  ti n 1.250.000.000 đ ng. Nhồ ế ạ ủ ễ ố ề ồ ư
v y, N đã th c hi n vai trò giúp s c cho H đ  chi m đo t t ng s  ti n làậ ự ệ ứ ể ế ạ ổ ố ề
4.267.000.000 đ ng c a ng i b  h i.ồ ủ ườ ị ạ

Trong khi đi u tra, c  quan đi u tra đã thu gi  các tài s n và v t ch ng,ề ơ ề ữ ả ậ ứ
hi n nay đã x  lý xong, ch  còn qu n lý s  ti n Vi t Nam 62.000.000 đ ng doệ ử ỉ ả ố ề ệ ồ
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ông H  Thanh Nh n và bà Nguy n Th  P giao n p; đây là s  ti n ông Nh n,ồ ơ ễ ị ộ ố ề ơ
bà Ph n vay c a Nguy n Thanh H còn n , nên n p tr  đ  l y l i 03 gi yấ ủ ễ ợ ộ ả ể ấ ạ ấ
ch ng nh n quy n s  d ng đ t. ứ ậ ề ử ụ ấ

T i b n cáo tr ng  s  08/CT-VKS-P1 ngày 14/08/2020 Vi n ki m sátạ ả ạ ố ệ ể
nhân dân t nh Đ ng Tháp truy t  b  cáo Nguy n Thanh H và Nguy n Văn Nỉ ồ ố ị ễ ễ
v  t i “ề ộ L a đ o chi m đo t tài s nừ ả ế ạ ả ” theo Đi m a Kho n 4 Đi u 174 B  lu tể ả ề ộ ậ
Hình s  năm 2015.ự

T i b n án Hình s  S  th m s  27/2020/HS-ST ngày 08/10/2020, Tòa ánạ ả ự ơ ẩ ố
nhân dân t nh Đ ng Tháp đã quy t đ nh nh  sau:ỉ ồ ế ị ư

Căn c  vào Đi m a Kho n 4 Đi u 174 c a B  lu t Hình s  năm 2015ứ ể ả ề ủ ộ ậ ự
(s a đ i, b  sung năm 2017); ử ổ ổ

Tuyên b  các b  cáo Nguy n Thanh H, Nguy n Văn N ph m t i “ố ị ễ ễ ạ ộ L aừ
đ o chi m đo t tài s nả ế ạ ả ”.

 Áp d ng Đi m a Kho n 4 Đi u 174; Đi m b, s Kho n 1; Kho n 2 Đi uụ ể ả ề ể ả ả ề
51; Đi m g Kho n 1 Đi u 52 c a B  lu t Hình s  năm 2015 (s a đ i, bể ả ề ủ ộ ậ ự ử ổ ổ
sung năm 2017); 

- X  ph t b  cáo Nguy n Thanh H 15 (m i lăm) năm tù. Th i h n tùử ạ ị ễ ườ ờ ạ
tính t  ngày t m giam ngày 04/07/2017.ừ ạ

Áp d ng Đi m a Kho n 4  Đi u  174;  Đi u  17;  Đi m b,  s  Kho n 1;ụ ể ả ề ề ể ả
Kho n 2 Đi u 51; Kho n 2 Đi u 54 c a B  lu t Hình s  năm 2015 (s a đ i,ả ề ả ề ủ ộ ậ ự ử ổ
b  sung năm 2017); ổ

- X  ph t b  cáo Nguy n Văn N 02 (hai) năm tù. Th i h n tù tính t  ngàyử ạ ị ễ ờ ạ ừ
b t b  cáo ch p hành án. ắ ị ấ

Ngoài các v n đ  nói trênấ ề , b n án s  th m còn tuyênả ơ ẩ  v  trách nhi m dânề ệ
s ,ự  v  ề x  lý v t ch ngử ậ ứ , án phí và quy n kháng cáo v  án theo lu t đ nh.ề ụ ậ ị

Ngày 16/10/2020, b  cáo Nguy n Thanh H có đ n kháng cáo kêu oan, choị ễ ơ
r ng không ph m t i nh  b n cáo tr ng và b n án S  th m quy k t.ằ ạ ộ ư ả ạ ả ơ ẩ ế

Ngày 20/10/2020, b  cáo Nguy n Văn N cũng có đ n kháng cáo kêu oan,ị ễ ơ
cho r ng không ph m t i nh  b n cáo tr ng và b n án S  th m quy k t.ằ ạ ộ ư ả ạ ả ơ ẩ ế

Vào ngày 06/11/2020, Vi n ki m sát nhân dân c p cao t i Thành ph  Hệ ể ấ ạ ố ồ
Chí Minh ra quy t đ nh s  70/QĐ-VC3-V1, kháng ngh  b n án S  th m, yêuế ị ố ị ả ơ ẩ
c u Tòa án c p Phúc th m xét x  đ i v i b  cáo N nh  sau:ầ ấ ẩ ử ố ớ ị ư

-B  cáo N c  ý th c hi n t i ph m nhi u l n (09 l n giúp s c tích c cị ố ự ệ ộ ạ ề ầ ầ ứ ự
cho b  cáo H chi m đo t ti n c a ng i b  h i), không thành kh n khai báo vàị ế ạ ề ủ ườ ị ạ ẩ
không th  hi n s  ăn năn, h i c i. Vì v y, vi c Tòa án c p S  th m áp d ngể ệ ự ố ả ậ ệ ấ ơ ẩ ụ
Kho n 2 Đi u 54 c a B  lu t Hình s  năm 2015 đ  x  ph t b  cáo N hìnhả ề ủ ộ ậ ự ể ử ạ ị
ph t d i m c th p nh t c a khung hình ph t đã quy đ nh, là không đúngạ ướ ứ ấ ấ ủ ạ ị
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pháp lu t. Vì v y, yêu c u Tòa án c p Phúc th m không áp d ng Kho n 2ậ ậ ầ ấ ẩ ụ ả
Đi u 54 c a B  lu t Hình s  năm 2015 khi quy t đ nh hình ph t đ i v i bề ủ ộ ậ ự ế ị ạ ố ớ ị
cáo N và tăng hình ph t đã áp d ng đ i v i b  cáo.  ạ ụ ố ớ ị

T i phiên tòa phúc thạ ẩm, b  cáo và nh ng ng i b  h i trình bày ý ki nị ữ ườ ị ạ ế
nh  sau:ư

-B  cáo H và b  cáo N cho r ng các b  cáo không có hành vi gian d i khiị ị ằ ị ố
h i vay ti n c a nh ng ng i b  h i  và không có ý chi m đo t ti n c aỏ ề ủ ữ ườ ị ạ ế ạ ề ủ
nh ng ng i b  h i; đây ch  là giao d ch dân s  bình th ng. Vì v y, các bữ ườ ị ạ ỉ ị ự ườ ậ ị
cáo kháng cáo kêu oan và yêu c u Tòa án xem xét l i toàn b  v  án;ầ ạ ộ ụ

-Nh ng ng i b  h i có m t t i phiên tòa, g m có ông Lê Thanh P, ôngữ ườ ị ạ ặ ạ ồ
Nguy n Thành T, bà Thái H ng T và ông Hoàng Ng c T đ u cho r ng khi choễ ồ ọ ề ằ
b  cáo H vay ti n, h  hoàn toàn không bi t H không còn tài s n và đang lâmị ề ọ ế ả
vào tình tr ng m t kh  năng tr  n  cho các ch  n . Vì tin t ng r ng b  cáo Hạ ấ ả ả ợ ủ ợ ưở ằ ị
vay ti n đ  đáo n  ngân hàng cho nh ng ng i khác, vay ti n đ  t  ch c đámề ể ợ ữ ườ ề ể ổ ứ
c i cho cháu c a b  cáo; tin t ng r ng b  cáo H s  tr  l i s  ti n vay, nênướ ủ ị ưở ằ ị ẽ ả ạ ố ề
ông Lê Thanh P, ông Nguy n Thành T, bà Thái H ng T và ông Hoàng Ng c Tễ ồ ọ
đã cho b  cáo H vay s  ti n đã đ c xác đ nh là 6.224.000.000 đ ng; nh ngị ố ề ượ ị ồ ữ
ng i b  h i yêu c u Tòa án c p Phúc th m xét x  theo quy đ nh c a phápườ ị ạ ầ ấ ẩ ử ị ủ
lu t. ậ

Đ i di n Vi n ki m sát nhân dân c p cao t i Thành ph  H  Chí Minhạ ệ ệ ể ấ ạ ố ồ
v n gi  nguyên quy t đ nh kháng ngh  s  70/QĐ-VC3-V1 ngày 06/11/2020ẫ ữ ế ị ị ố
nói trên và trình bày ý ki n v  vi c gi i quy t v  án, nh  sau:ế ề ệ ả ế ụ ư

-B  cáo ị Nguy n Thanh H và ch ng tên là Nguy n Văn N, sinh s ng t iễ ồ ễ ố ạ
huy n CL, t nh Đ ng Tháp b ng ngh  làm ru ng. ệ ỉ ồ ằ ề ộ

Sau đó, vì mu n làm giàu nhanh chóng nên v -ch ng H chuy n sang vayố ợ ồ ể
ti n c a nhi u ng i, r i cho ng i khác vay l i nh m đáo n  ngân hàng,ề ủ ề ườ ồ ườ ạ ằ ợ
h ng ph n ti n chênh l ch. Tuy nhiên, khi đáo n  xong, H không tr  l i ti nưở ầ ề ệ ợ ả ạ ề
cho ng i đã cho vay, mà ti p t c vay thêm c a nhi u ng i, r i đóng ti nườ ế ụ ủ ề ườ ồ ề
lãi; s  vi c ti p di n t  năm 2010 cho đ n năm 2014 thì H không có kh  năngự ệ ế ễ ừ ế ả
tr  v n và lãi cho nh ng ch  n .ả ố ữ ủ ợ

M c dù lâm vào hoàn c nh nh  trên, nh ng vì mu n ti p t c vay đ cặ ả ư ư ố ế ụ ượ
ti n, H đã dùng cách th c gian d i đ  vay ti n c a 04 ng i b  h i trong về ứ ố ể ề ủ ườ ị ạ ụ
án này (là ông Ph ng, ông Trí, bà Thúy, ông Trung), chi m đo t tài s n c aươ ế ạ ả ủ
h , cách th c nh  sau: b  cáo H nói r ng c n ti n  đ  đáo h n n  ngân hàngọ ứ ư ị ằ ầ ề ể ạ ợ
cho ng i khác. Đ  làm tin, b  cáo dùng gi y ch ng nh n quy n s  d ng đ tườ ể ị ấ ứ ậ ề ử ụ ấ
c a nh ng ng i khác, nói d i r ng h  đã th  ch p cho H, đ  giao l i cho 04ủ ữ ườ ố ằ ọ ế ấ ể ạ
ng i b  h i trong v  án này gi  làm tin và vay ti n c a h ; trong m t sườ ị ạ ụ ữ ề ủ ọ ộ ố
tr ng h p, b  cáo H nói r ng vay ti n trong m t th i h n ng n (vài ngày) đườ ợ ị ằ ề ộ ờ ạ ắ ể
làm đám c i cho ng i cháu....Sau khi nh n đ c ti n vay, b  cáo khôngướ ườ ậ ượ ề ị
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th c hi n vi c đáo h n ngân hàng mà chi m đo t s  ti n này, không tr  choự ệ ệ ạ ế ạ ố ề ả
ng i b  h i. Nh  v y, ngay t  tr c khi vay đ c ti n, b  cáo đã bi t r ngườ ị ạ ư ậ ừ ướ ượ ề ị ế ằ
mình không th  tr  n  nh ng v n dùng cách th c gian d i làm cho ng i bể ả ợ ư ẫ ứ ố ườ ị
h i tin t ng, cho b  cáo vay ti n r i sau đó chi m đo t ti n c a h ; t ng sạ ưở ị ề ồ ế ạ ề ủ ọ ổ ố
ti n  mà  b  cáo  đã  chi m đo t  c a  04  ng i  b  h i,  trong  v  án  này,  làề ị ế ạ ủ ườ ị ạ ụ
6.224.000.000 đ ng.ồ

Hành vi c a b  cáo H đã ph m t i “ủ ị ạ ộ L a đ o chi m đo t tài s nừ ả ế ạ ả ” theo
Đi u 174 c a B  lu t Hình s  năm 2015. Trong v  án này, b  cáo N (là ch ngề ủ ộ ậ ự ụ ị ồ
c a b  cáo H) cùng tham gia ph m t i v i t  cách là ng i giúp s c tích c củ ị ạ ộ ớ ư ườ ứ ự
cho b  cáo H. ị

Nh  v y, vi c b  cáo H, b  cáo N kháng cáo kêu oan, là không có căn cư ậ ệ ị ị ứ
pháp lu t, đ  ngh  Tòa án c p Phúc th m không ch p nh n kháng cáo kêu oanậ ề ị ấ ẩ ấ ậ
c a hai b  cáo. ủ ị

Đ i v i b  cáo N (là ch ng c a b  cáo H), k t qu  đi u tra đã ch ng minhố ớ ị ồ ủ ị ế ả ề ứ
r ng trong t ng s  13 l n mà b  cáo H vay ti n r i chi m đo t c a ng i bằ ổ ố ầ ị ề ồ ế ạ ủ ườ ị
h i, b  cáo N đã tr c ti p ký tên cùng b  cáo H trong gi y biên nh n c a 07ạ ị ự ế ị ấ ậ ủ
l n vay ti n; tr c ti p ký tên m t mình trong gi y biên nh n c a 02 l n vayầ ề ự ế ộ ấ ậ ủ ầ
ti n khác. Nh  v y, b  cáo N ph m t i thu c vào tr ng h p ph i b  tăngề ư ậ ị ạ ộ ộ ườ ợ ả ị
n ng trách nhi m hình s  do “ặ ệ ự Ph m t i 02 l n tr  lênạ ộ ầ ở ” (Đi m g Kho n 1ể ả
Đi u 52 c a B  lu t Hình s  năm 2015), không thành kh n khai báo, nênề ủ ộ ậ ự ẩ
không đ  đi u ki n đ  đ c Tòa án áp d ng Kho n 2 Đi u 54 c a B  lu tủ ề ệ ể ượ ụ ả ề ủ ộ ậ
Hình s  năm 2015 x  ph t d i m c th p nh t c a khung hình ph t đã quyự ử ạ ướ ứ ấ ấ ủ ạ
đ nh. Vì v y, đ i v i b  cáo N, đ  ngh  Tòa án c p Phúc th m xét x  không ápị ậ ố ớ ị ề ị ấ ẩ ử
d ng Kho n 2 Đi u 54 c a B  lu t Hình s  năm 2015 khi quy t đ nh hìnhụ ả ề ủ ộ ậ ự ế ị
ph t, đ ng th i yêu c u Tòa án c p Phúc th m tăng hình ph t đ i v i b  cáo,ạ ồ ờ ầ ấ ẩ ạ ố ớ ị
tăng thành t  07 (b y) đ n 08 (tám) năm tù.ừ ả ế

Lu t s  bào ch a cho hai b  cáo trình bày ý ki n nh  sau:ậ ư ữ ị ế ư

Lu t s  cho r ng Tòa án c p S  th m quy k t và x  ph t b  cáo H và bậ ư ằ ấ ơ ẩ ế ử ạ ị ị
cáo N v  t i “L a đ o chi m đo t tài s n” là không có căn c  pháp lu t; lý doề ộ ừ ả ế ạ ả ứ ậ
nh  sau:ư

-Tòa án c p S  th m quy k t b  cáo H th c hi n hành vi l a đ o chi mấ ơ ẩ ế ị ự ệ ừ ả ế
đo t tài s n c a ng i b  h i thông qua 03 hành vi nh  sau: đ a ra thông tinạ ả ủ ườ ị ạ ư ư
không chính xác v i ng i b  h i đ  vay đ c ti n c a h ; dùng gi y ch ngớ ườ ị ạ ể ượ ề ủ ọ ấ ứ
nh n quy n s  d ng đ t mang tên ng i khác, đ  th  ch p cho ng i b  h iậ ề ử ụ ấ ườ ể ế ấ ườ ị ạ
và vay ti n c a h ; không s  d ng ti n vay đúng m c đích. ề ủ ọ ử ụ ề ụ

V  m t th c t , khi vay ti n, b  cáo là ng i làm d ch v  đáo n  ngânề ặ ự ế ề ị ườ ị ụ ợ
hàng cho nh ng ai có nhu c u. Vì v y, vi c b  cáo nói v i ng i b  h i r ngữ ầ ậ ệ ị ớ ườ ị ạ ằ
b  cáo c n ti n đ  đáo n  ngân hàng, là đúng công vi c mà b  cáo đang làm. ị ầ ề ể ợ ệ ị
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Khi giao d ch vay ti n v i ng i b  h i, b  cáo H đ a ra nh ng gi yị ề ớ ườ ị ạ ị ư ữ ấ
ch ng nh n quy n s  d ng đ t mang tên ng i khác; nh ng ng i b  h iứ ậ ề ử ụ ấ ườ ữ ườ ị ạ
hoàn toàn bi t s  vi c này và ch p nh n gi  các gi y t  này đ  làm tin khiế ự ệ ấ ậ ữ ấ ờ ể
cho b  cáo vay ti n. Nh  v y, b  cáo không l a đ o ng i b  h i trong vi cị ề ư ậ ị ừ ả ườ ị ạ ệ
đ a ra gi y ch ng nh n quy n s  d ng đ t mang tên ng i khác.ư ấ ứ ậ ề ử ụ ấ ườ

Dù r ng có th  b  cáo không s  d ng ti n vay đúng m c đích nh  th aằ ể ị ử ụ ề ụ ư ỏ
thu n ban đ u v i ng i b  h i, nh ng hành vi đó không ph i là hành vi ph mậ ầ ớ ườ ị ạ ư ả ạ
t i.ộ

Nh  v y, nh ng giao d ch vay ti n gi a b  cáo H v i ng i b  h i (làư ậ ữ ị ề ữ ị ớ ườ ị ạ
ông Ph ng, ông Trí, bà Thúy, ông Trung) trong v  án này, là nh ng giao d chươ ụ ữ ị
dân s ; b  cáo H và b  cáo N không ph m t i “ự ị ị ạ ộ L a đ o chi m đo t tài s nừ ả ế ạ ả ”.  

Trong ph n đ t đ i đáp, đ i di n Vi n ki m sát nhân dân c p cao t iầ ấ ố ạ ệ ệ ể ấ ạ
Thành ph  H  Chí Minh v n gi  nguyên ý ki n nói trên và trình bày thêm ýố ồ ẫ ữ ế
ki n nh  sau:ế ư

-Hành vi l a đ o c a b  cáo H th  hi n  tình ti t sau đây: vào tr c khiừ ả ủ ị ể ệ ở ế ướ
vay ti n c a ng i b  h i, b  cáo H đã lâm vào tình tr ng không có kh  năngề ủ ườ ị ạ ị ạ ả
đ  có th  tr  n  cho ch  n , nh ng b  cáo c  tình che gi u tình tr ng th t c aể ể ả ợ ủ ợ ư ị ố ấ ạ ậ ủ
mình, làm cho ng i b  h i tin t ng r ng b  cáo v n có đ  kh  năng tr  nườ ị ạ ưở ằ ị ẫ ủ ả ả ợ
và t  đó, tin t ng đ  cho b  cáo vay ti n, thông qua các hành vi đã phân tíchừ ưở ể ị ề
nói trên. 

NH N Đ NH C A TÒA ÁN:Ậ Ị Ủ

Trên c  s  n i dung v  án; căn c  vào các tài li u trong h  s  v  án đãơ ở ộ ụ ứ ệ ồ ơ ụ
đ c tranh t ng t i phiên tòa, H i đ ng xét x  nh n đ nh nh  sau:ượ ụ ạ ộ ồ ử ậ ị ư

[1]B  cáo ị Nguy n Thanh H và b  cáo Nguy n Văn N, là v -ch ng, sinhễ ị ễ ợ ồ
s ng t i huy n CL, t nh Đ ng Tháp b ng ngh  làm ru ng. ố ạ ệ ỉ ồ ằ ề ộ

Sau đó,  v -ch ng Nguy n Thanh H chuy n sang vay ti n  c a  nhi uợ ồ ễ ể ề ủ ề
ng i, r i cho ng i khác vay l i nh m đáo n  ngân hàng, h ng ph n ti nườ ồ ườ ạ ằ ợ ưở ầ ề
chênh l ch. Tuy nhiên, khi đáo n  xong, Nguy n Thanh H không tr  l i ti nệ ợ ễ ả ạ ề
cho ng i đã cho vay, mà ti p t c vay thêm c a nhi u ng i, r i đóng ti nườ ế ụ ủ ề ườ ồ ề
lãi; s  vi c ti p di n t  năm 2010 cho đ n năm 2014 thì Nguy n Thanh Hự ệ ế ễ ừ ế ễ
không có kh  năng tr  ti n v n và tr  ti n lãi cho nh ng ch  n .ả ả ề ố ả ề ữ ủ ợ

M c dù lâm vào hoàn c nh nh  trên, nh ng vì mu n ti p t c vay đ cặ ả ư ư ố ế ụ ượ
ti n, Nguy n Thanh H đã dùng cách th c gian d i đ  vay đ c ti n c a 04ề ễ ứ ố ể ượ ề ủ
ng i b  h i trong v  án này (là ông Lê Thanh P, ông Nguy n Thành T, bàườ ị ạ ụ ễ
Thái H ng T, ông Hoàng Ng c T), r i chi m đo t ti n đã vay c a h  b ngồ ọ ồ ế ạ ề ủ ọ ằ
cách th c nh  sau: ứ ư

-B  cáo Nguy n Thanh H nói r ng b  cáo c n vay ti n g p đ  đáo h n nị ễ ằ ị ầ ề ấ ể ạ ợ
ngân hàng cho ng i khác. Đ  làm tin, b  cáo dùng gi y ch ng nh n quy n sườ ể ị ấ ứ ậ ề ử
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d ng đ t c a nh ng ng i khác, nói d i r ng h  đã th  ch p cho mình, đụ ấ ủ ữ ườ ố ằ ọ ế ấ ể
giao l i cho 04 ng i b  h i trong v  án này gi  làm tin và đ  h  cho b  cáoạ ườ ị ạ ụ ữ ể ọ ị
vay ti n. Trong m t s  tr ng h p, b  cáo Nguy n Thanh H nói r ng ch  vayề ộ ố ườ ợ ị ễ ằ ỉ
ti n trong m t th i h n r t ng n (vài ngày) đ  làm m t vi c gì đó trong giaề ộ ờ ạ ấ ắ ể ộ ệ
đình, r i s  tr  n  ngay.ồ ẽ ả ợ

Sau khi nh n đ c ti n vay, b  cáo Nguy n Thanh H không th c hi nậ ượ ề ị ễ ự ệ
vi c đáo h n ngân hàng nh  đã nói ban đ u v i ng i b  h i, mà chi m đo tệ ạ ư ầ ớ ườ ị ạ ế ạ
s  ti n này, không tr  l i ti n cho h . ố ề ả ạ ề ọ

[2]Nh  v y, ngay t  tr c khi vay đ c ti n, b  cáo Nguy n Thanh H đãư ậ ừ ướ ượ ề ị ễ
bi t r ng mình s  không th  tr  đ c nh ng kho n ti n s  vay, nh ng b  cáoế ằ ẽ ể ả ượ ữ ả ề ẽ ư ị
v n dùng cách th c gian d i, che gi u đi tình tr ng th t s  c a b n thân (tìnhẫ ứ ố ấ ạ ậ ự ủ ả
tr ng m t kh  năng tr  n ); t  ý l y 12 gi y ch ng nh n quy n s  d ng đ tạ ấ ả ả ợ ự ấ ấ ứ ậ ề ử ụ ấ
c a nhi u ng i mà không đ c s  đ ng ý c a h , đ  th  ch p cho ng i bủ ề ườ ượ ự ồ ủ ọ ể ế ấ ườ ị
h i; làm cho ng i b  h i tin t ng, cho b  cáo vay ti n r i sau đó chi m đo tạ ườ ị ạ ưở ị ề ồ ế ạ
ti n c a h ; t ng s  ti n mà b  cáo đã chi m đo t c a 04 ng i b  h i, trongề ủ ọ ổ ố ề ị ế ạ ủ ườ ị ạ
v  án này, là 6.224.000.000 đ ng, c  th  c a t ng ng i nh  sau:ụ ồ ụ ể ủ ừ ườ ư

-Chi m đo t c a ông Lê Thanh P s  ti n là 3.017.000.000 đ ng;ế ạ ủ ố ề ồ

-Chi m đo t c a ông Nguy n Thành T s  ti n là 1.450.000.000 đ ng;ế ạ ủ ễ ố ề ồ

-Chi m đo t c a c a bà Thái H ng T s  ti n 200.000.000 đ ng;ế ạ ủ ủ ồ ố ề ồ

-Chi m đo t c a ông Hoàng Ng c T s  ti n là 1.557.000.000 đ ng.ế ạ ủ ọ ố ề ồ

[3]Đ i v i Nguy n Văn N, là ch ng c a b  cáo Nguy n Thanh H, trongố ớ ễ ồ ủ ị ễ
t ng s  13 l n mà b  cáo Nguy n Thanh H vay và chi m đo t 6.224.000.000ổ ố ầ ị ễ ế ạ
đ ng c a nh ng ng i b  h i, thì có 07 l n b  cáo Nguy n Văn N cùng kýồ ủ ữ ườ ị ạ ầ ị ễ
gi y biên nh n vay ti n v i b  cáo Nguy n Thanh H và 02 l n b  cáo Nguy nấ ậ ề ớ ị ễ ầ ị ễ
Văn N ký gi y biên nh n m t mình. T i th i đi m đó, b  cáo Nguy n Văn Nấ ậ ộ ạ ờ ể ị ễ
hoàn toàn bi t rõ b  cáo Nguy n Thanh H vay ti n trong đi u ki n đã khôngế ị ễ ề ề ệ
còn kh  năng thanh toán và bi t rõ b  cáo Nguy n Thanh H vay ti n là dùngả ế ị ễ ề
vào vi c kinh doanh cho gia đình. Trong nh ng l n ký gi y vay ti n này, bệ ữ ầ ấ ề ị
cáo Nguy n Văn N đã nhi u l n g i đi n tho i tr c ti p v i nh ng ng i bễ ề ầ ọ ệ ạ ự ế ớ ữ ườ ị
h i, cùng ph i h p, giúp s c cho b  cáo Nguy n Thanh H vay đ c ti n c aạ ố ợ ứ ị ễ ượ ề ủ
nh ng ng i b  h i. Nh  v y, b  cáo Nguy n Văn N đã giúp s c cho b  cáoữ ườ ị ạ ư ậ ị ễ ứ ị
Nguy n Thanh H chi m đo t c a ng i b  h i Lê Thanh P 04 l n v i s  ti nễ ế ạ ủ ườ ị ạ ầ ớ ố ề
là 3.017.000.000 đ ng; chi m đo t c a ng i b  h i Nguy n Thành T s  ti nồ ế ạ ủ ườ ị ạ ễ ố ề
là 1.250.000.000 đ ng; b  cáo Nguy n Văn N ph i ch u trách nhi m hình sồ ị ễ ả ị ệ ự
trong  vi c  giúp  s c  cho  b  cáo  Nguy n  Thanh  H  chi m  đo t  s  ti n  làệ ứ ị ễ ế ạ ố ề
4.267.000.000 đ ng.ồ

[4]V i nh ng tình ti t và ch ng c  ch ng minh nói trên, Tòa án c p Phúcớ ữ ế ứ ứ ứ ấ
th m xét th y đã có đ  căn c  k t lu n r ng b  cáo Nguy n Thanh H và bẩ ấ ủ ứ ế ậ ằ ị ễ ị
cáo Nguy n Văn N ph m t i  “ễ ạ ộ L a đ o chi m đo t tài  s nừ ả ế ạ ả ” theo Đi m aể
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Kho n 4 Đi u 174 c a B  lu t Hình s  năm 2015 v i m t tình ti t  đ nhả ề ủ ộ ậ ự ớ ộ ế ị
khung hình ph t (chi m đo t tài s n tr  giá 500.000.000 đ ng tr  lên). ạ ế ạ ả ị ồ ở

Các b  cáo Nguy n Thanh H, Nguy n Văn N kháng cáo kêu oan. Lu t sị ễ ễ ậ ư
bào ch a cho các b  cáo cho r ng vi c b  cáo Nguy n Thanh H vay ti n c aữ ị ằ ệ ị ễ ề ủ
nh ng ng i b  h i trong v  án này, là giao d ch dân s . Tuy nhiên, xét th yữ ườ ị ạ ụ ị ự ấ
nh ng tình ti t và ch ng c  ch ng minh nói trên, vi c kháng cáo kêu oan c aữ ế ứ ứ ứ ệ ủ
b  cáo và s  trình bày c a Lu t s  bào ch a, là không có căn c  pháp lu t; Tòaị ự ủ ậ ư ữ ứ ậ
án c p Phúc th m không ch p nh n.  ấ ẩ ấ ậ

[5]Khi quy t đ nh hình ph t, Tòa án c p S  th m đã xem xét và áp d ngế ị ạ ấ ơ ẩ ụ
đ y đ  các tình ti t tăng n ng và gi m nh  trách nhi m hình s ; xem xét vàầ ủ ế ặ ả ẹ ệ ự
đánh giá đúng vai trò c a t ng b  cáo khi ph m t i trong m i liên h  gi a haiủ ừ ị ạ ộ ố ệ ữ
b  cáo là m i liên h  v -ch ng. Vì v y, Tòa án c p S  th m đã x  ph t b  cáoị ố ệ ợ ồ ậ ấ ơ ẩ ử ạ ị
Nguy n Thanh H 15 năm tù; b  cáo Nguy n Văn N 02 năm tù. ễ ị ễ

Hình ph t đ i v i b  cáo Nguy n Thanh H nh  v y là t ng x ng v iạ ố ớ ị ễ ư ậ ươ ứ ớ
tính ch t và m c đ  nguy hi m cho xã h i c a hành vi ph m t i và nhân thânấ ứ ộ ể ộ ủ ạ ộ
c a b  cáo.ủ ị

V  hình ph t mà Tòa án c p S  th m áp d ng đ i v i b  cáo Nguy nề ạ ấ ơ ẩ ụ ố ớ ị ễ
Văn N: xét th y Tòa án c p S  th m x  ph t b  cáo Nguy n Văn N 02 năm tùấ ấ ơ ẩ ử ạ ị ễ
là ch aư  t ng x ng v i tính ch t và m c đ  nguy hi m cho xã h i c a hànhươ ứ ớ ấ ứ ộ ể ộ ủ
vi ph m t i và nhân thân c a b  cáo. ạ ộ ủ ị

Vì v y,  Tòa án c p Phúc th m ch p nh n m t ph n kháng ngh  c aậ ấ ẩ ấ ậ ộ ầ ị ủ
Vi n ki m sát nhân dân c p cao t i Thành ph  H  Chí Minh, tăng hình ph tệ ể ấ ạ ố ồ ạ
đ i v i b  cáo Nguy n Văn N.  ố ớ ị ễ

Vì các l  trên;ẽ

QUY T Đ NH:Ế Ị

Căn c  Đi u 330; Đi u 345; Đi u 355 c a B  lu t T  t ng Hình s  nămứ ề ề ề ủ ộ ậ ố ụ ự
2015;

1/Không ch p nh n kháng cáo c a b  cáo Nguy n Thanh H và b  cáoấ ậ ủ ị ễ ị
Nguy n Văn N; ch p nh n m t ph n kháng ngh  c a Vi n ki m sát nhân dânễ ấ ậ ộ ầ ị ủ ệ ể
c p cao t i Thành ph  H  Chí Minh v  ph n hình ph t c a b  cáo Nguy nấ ạ ố ồ ề ầ ạ ủ ị ễ
Văn N; s a b n án s  th m s  27/2020/HS-ST ngày 08/10/2020 c a Tòa ánử ả ơ ẩ ố ủ
nhân dân t nh Đ ng Tháp v  ph n hình s  đ i v i b  cáo Nguy n Văn N, nhỉ ồ ề ầ ự ố ớ ị ễ ư
sau:

-Tuyên b  các b  cáo Nguy n Thanh H, Nguy n Văn N ph m t i “ố ị ễ ễ ạ ộ L aừ
đ o chi m đo t tài s nả ế ạ ả ”.

Áp d ng Đi m a Kho n 4 Đi u 174; Đi m b, s Kho n 1; Kho n 2 Đi uụ ể ả ề ể ả ả ề
51; Đi m g Kho n 1 Đi u 52 c a B  lu t Hình s  năm 2015 (s a đ i, bể ả ề ủ ộ ậ ự ử ổ ổ
sung năm 2017); 
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- X  ph t b  cáo Nguy n Thanh H 15 (m i lăm) năm tù. Th i h n ch pử ạ ị ễ ườ ờ ạ ấ
hành hình ph t tù tính t  ngày 04/07/2017; ạ ừ

Ti p t c giam b  cáo đ  b o đ m vi c thi hành án.ế ụ ị ể ả ả ệ

Áp d ng Đi m a Kho n 4  Đi u  174;  Đi u  17;  Đi m b,  s  Kho n 1;ụ ể ả ề ề ể ả
Kho n 2 Đi u 51; Kho n 2 Đi u 54 c a B  lu t Hình s  năm 2015 (s a đ i,ả ề ả ề ủ ộ ậ ự ử ổ
b  sung năm 2017); ổ

-X  ph t b  cáo Nguy n Văn N 03 (ba) năm tù. Th i h n ch p hành hìnhử ạ ị ễ ờ ạ ấ
ph t tù tính t  ngày b t b  cáo thi hành án. ạ ừ ắ ị

2/V  án phí phúc th m: m i b  cáo ph i ch u 200.000 đ ng.ề ẩ ỗ ị ả ị ồ

3/Các quy t đ nh khác c a b n án s  th m không có kháng cáo, khángế ị ủ ả ơ ẩ
ngh , đã có hi u l c k  ngày h t th i h n kháng cáo, kháng ngh . ị ệ ự ể ế ờ ạ ị

B n án phúc th m có hi u l c pháp lu t k  t  ngày tuyên án.ả ẩ ệ ự ậ ể ừ
N i nh nơ ậ :
- Tòa án nhân dân t i cao;ố
- VKSNDCC t i TP.HCMạ ;
- TAND t nh Đ ng Thápỉ ồ ;
- VKSND t nh Đ ng Thápỉ ồ ;
- Công an t nh Đ ng Tháp;ỉ ồ
- S  t  pháp t nh Đ ng Tháp;ở ư ỉ ồ
- C c THADS t nh Đ ng Tháp;ụ ỉ ồ
- Tr i t m giam Công an t nh Đ ng Tháp;ạ ạ ỉ ồ
- Các b  cáo;ị
- UBND xã Nh  M;ị
- Ng i b  h i;ườ ị ạ
- Ng i liên quan;ườ
- L u HSVA, VT, (TVN).ư

TM. H I Đ NG XÉT X  PHÚCỘ Ồ Ử
TH MẨ

TH M PHÁN - CH  T A PHIÊN TÒAẨ Ủ Ọ

                   Phan Thanh Tùng


